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Đặt vấn đề

Cá rô phi là loài cá được nuôi phổ biến thứ hai trên thế giới, 
chỉ sau những loài cá chép [1]. Cá rô phi đã được đưa vào nuôi 
thương mại ở hơn 100 quốc gia và trở thành loài mang lại giá trị 
kinh tế cao trong nuôi trồng thủy sản [2]. S. agalactiae là nguyên 
nhân gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi, gây ảnh hưởng đến việc 
nuôi cá rô phi trên thế giới [3]. Nghiên cứu của N.N. Phuoc và 
cs (2021) [4] cho thấy, chủng vi khuẩn được phân lập từ các mẫu 
cá rô phi đỏ có dấu hiệu xuất huyết và phù mắt tại Việt Nam là S. 
agalactiae kiểu huyết thanh III (tỉnh An Giang và Đồng Tháp) và 
Ia (tỉnh Thừa Thiên Huế). Thời gian gần đây, việc sử dụng thảo 
dược trong phòng trị bệnh nhiễm khuẩn đang ngày càng trở nên 
phổ biến, do có nhiều ưu điểm như: dễ tìm kiếm, giá thành thấp, 
hoạt tính kháng khuẩn cao, có khả năng kích thích hệ miễn dịch 
tự nhiên của vật chủ, thân thiện với môi trường và không gây nên 
hiện tượng đề kháng thuốc [5]. Bên cạnh đó, các chất kích thích 
miễn dịch thường được bổ sung vào thức ăn thủy sản bằng phương 
pháp cho ăn do có nhiều ưu điểm như: có tính kinh tế cao (tỷ lệ hao 
hụt ít), không gây stress cho thủy sản nuôi, sử dụng được trên bất 
kỳ giai đoạn nuôi nào của thủy sản… Tuy nhiên, việc bổ sung vào 
thức ăn các chất kích thích miễn dịch hoặc các thành phần đã được 
chứng minh có vai trò giúp kháng bệnh tốt nhất vào thức ăn không 
phải lúc nào cũng giúp đối tượng nuôi nâng cao hệ miễn dịch hoặc 
đạt được sự tăng trưởng tốt nhất [6, 7]. Trong nghiên cứu Nguyễn 
Thị Trúc Quyên và cs (2019) [8], cao chiết vỏ quế chiết xuất với 
dung môi ethanol 96% đã được đánh giá có khả năng đối kháng vi 

khuẩn gây bệnh xuất huyết, lồi mắt trên cá rô phi trong nuôi trồng 
thủy sản. Kết quả cho thấy, cao chiết vỏ quế đối kháng mạnh với vi 
khuẩn S. agalactiae (đường kính vòng vô khuẩn ≥15 mm). Trong 
nghiên cứu này, khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết 
vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng và khả năng bảo vệ cá rô phi 
(Oreochromis spp.) kháng lại vi khuẩn S. agalactiae gây bệnh xuất 
huyết và lồi mắt được tiến hành.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng

Vỏ quế (phần thân) dùng trong nghiên cứu có nguồn gốc từ 
Viện Y Dược học Dân tộc TP Hồ Chí Minh. Chủng vi khuẩn S. 
agalactiae được phân lập từ cá rô phi (Oreochromis spp.) có dấu 
hiệu bệnh lý lồi mắt, xuất huyết hậu môn, gan nhạt màu thu tại 
Trung tâm Giống thủy sản và Cây trồng (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí 
Minh) vào tháng 4/2019 (ký hiệu chủng: SA-2.1-CC).

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chuẩn bị thức ăn thí nghiệm: Cao chiết vỏ quế 
được chiết xuất bằng 2 phương pháp: cao chiết vỏ quế sử dụng 
cho thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết vào 
thức ăn lên tăng trưởng của cá rô phi được chiết xuất bằng phương 
pháp tách chiết với dung môi ethanol 96% ở nhiệt độ cao theo mô 
tả của Nguyễn Thị Trúc Quyên và cs (2019) [8]; cao chiết vỏ quế 
dùng cho thí nghiệm khảo sát khả năng bảo vệ cá rô phi kháng lại 
vi khuẩn S. agalactiae được chiết xuất bằng phương pháp ngấm 

Ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế (Cinnamomum verum) lên tăng trưởng và khả năng bảo vệ 
cá rô phi (Oreochromis spp.) kháng lại vi khuẩn Streptococcus agalactiae 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế bổ sung vào thức ăn lên các chỉ số tăng trưởng và khả 
năng bảo vệ cá rô phi kháng lại vi khuẩn Streptococcus agalactiae được phân lập từ cá rô phi (Oreochromis spp.) 
nhiễm bệnh thu tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Cao chiết vỏ quế được bổ sung vào thức ăn với các tỷ lệ 10, 20 
và 40 g/kg thức ăn. Cá thí nghiệm được gây cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm xoang bụng với 0,1 ml vi khuẩn S. 
agalactiae có nồng độ 1,8x104 CFU/ml, nghiệm thức đối chứng âm tiêm 0,1 ml nước muối sinh lý. Kết quả cho thấy, 
việc bổ sung cao chiết vỏ quế với 3 hàm lượng như trên vào thức ăn đảm bảo an toàn cho sự sống và sinh trưởng 
của cá rô phi giống; thêm vào đó, bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng 20 g/kg thức ăn cho hiệu quả bảo vệ cao 
nhất (RPS=51,4%). Cao chiết vỏ quế là loại cao chiết thảo dược tiềm năng có thể sử dụng trong phòng bệnh do S. 
agalactiae gây ra trên cá rô phi.      
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kiệt theo mô tả của Đoàn Văn Cường và cs (2019) [9] (do cao chiết 
vỏ quế chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt đã được sử dụng 
trong thí nghiệm in vitro trên cùng chủng vi khuẩn SA-2.1-CC). 
Cao chiết sau khi chuẩn bị được trộn vào thức ăn viên cho cá rô phi 
(thức ăn Cargill-7414 với thành phần dinh dưỡng cụ thể ở bảng 1) 
theo các tỷ lệ 10, 20 và 40 g/kg thức ăn. Sau đó, thức ăn đã được 
tẩm cao chiết được trộn trong 15 phút bằng máy trộn, rồi tiếp tục 
được sấy ở 40oC trong 4-5 giờ để cồn bay hơi hết, bảo quản trong 
túi nylon kín ở nhiệt độ phòng và sử dụng trong 7 ngày.
Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn dùng trong thí 
nghiệm (Cargill-7414) theo công bố trên bao bì sản phẩm.

STT Thành phần Hàm lượng (%) STT Thành phần Hàm lượng (%)

1 Đạm tối thiểu 40 4 Canxi tối đa 0,5

2 Béo tối thiểu 5 5 Xơ tối đa 5

3 Muối tối đa 2,5 6 Độ ẩm tối đa 11

Phương pháp chuẩn bị cá thí nghiệm: Cá rô phi giống khoảng 
3-5 g/con, có nguồn gốc từ Trung tâm Giống thủy sản và Cây trồng. 
Cá được vận chuyển về cơ sở thực nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng Thủy sản II  (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), cách ly 
và nuôi dưỡng 5 ngày trước khi tiến hành bố trí thí nghiệm trong 
bể composite thế tích 500 l có sục khí liên tục. Trước khi bắt đầu 
thí nghiệm, cá được kiểm tra sự hiện diện của S. agalactiae để đảm 
bảo hoàn toàn không mang mầm bệnh, bằng cách cấy trực tiếp mô 
lấy từ thận và não của 5 con cá ngẫu nhiên trên môi trường Bood 
Agar (BA, Merck) để kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn.

Phương pháp xác định ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết 
vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng của cá rô phi: Thí nghiệm 
được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên cá rô phi giống khoảng 
5 g/con, kéo dài trong 8 tuần, được thực hiện trong các bể composite 
(hình 1) thể tích 500 l chứa 300 l nước, 30 con/bể, cho ăn 2 
lần/ngày với 4% khối lượng thân/ngày [10] vào lúc 8 và 17 giờ. 
Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, tổng cộng 12 bể,  bao gồm các 
nghiệm thức thể hiện ở bảng 2.

Hình 1. Hệ thống bể thí nghiệm xác định ảnh hưởng của việc 
bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng của cá 
rô phi.
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Abstract:

This study was conducted to investigate the effect of 
cinnamon (Cinnamomum verum) extract mixed to feed on 
growth parameters and the ability to protect tilapia against 
Streptococcus agalactiae isolated from infected tilapia 
(Oreochromis spp.) in Cu Chi district, Ho Chi Minh city. 
Cinnamon extract was mixed to feed with doses of 10, 20, 
and 40 g/kg feed. Fish were intraperitoneally injected with 
0.1 ml of 1.8x104 CFU/ml of S. agalactiae. The negative 
control was injected with 0.1 ml of physiological saline. 
The results showed that the cinnamon extract (C. verum) 
mixed at the three above levels was shown to be safe for the 
growth and survival rate of tilapia. Moreover, cinnamon 
extracts well mixed at 20 g/kg feed proved the highest 
protection (with the relative percent survival (RPS) value 
being 51.4%). The cinnamon extract can be considered a 
potential herbal extract for the prevention of disease caused 
by S. agalactiae in tilapia.  

Keywords: Cinnamomum verum extract, growth, 
Oreochromis spp., Streptococcus agalactiae.
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Bảng 2. Các nghiệm thức của thí nghiệm xác định ảnh hưởng 
của việc bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng 
của cá rô phi.

Nghiệm thức Ký hiệu Thức ăn

Đối chứng ĐC Không bổ sung thảo dược

Bổ sung thảo dược

Q10 Bổ sung cao chiết vỏ quế với tỷ lệ 10 g/kg thức ăn

Q20 Bổ sung cao chiết vỏ quế với tỷ lệ 20 g/kg thức ăn

Q40 Bổ sung cao chiết vỏ quế với tỷ lệ 40 g/kg thức ăn

Không thay nước trong quá trình thí nghiệm và tiến hành 
siphon 1 lần/ngày vào buổi chiều sau khi cho cá ăn khoảng 1 giờ. 
Sau khoảng 15 phút cho ăn tiến hành thu thức ăn thừa, quy đổi ra 
trọng lượng khô để tính toán lượng thức ăn thực tế. Các chỉ tiêu về 
chất lượng nước trong hệ thống gồm pH, nhiệt độ được theo dõi 1 
lần/ngày vào buổi sáng bằng máy đo pH và nhiệt độ cầm tay P-3; 
chỉ tiêu DO, NH3 và NO2 được đo 2 lần/tuần bằng test kit.

Sau khi kết thúc 8 tuần thí nghiệm, thu toàn bộ cá trong các bể 
để đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ lệ sống, FCR ở các nghiệm 
thức có bổ sung thảo dược vào thức ăn và so sánh với nghiệm thức 
đối chứng.

- Tỷ lệ sống của cá sau thí nghiệm (X, %) được tính như sau:

X = Nt/N0 x 100

- Tăng trọng khối lượng (WG, g) được tính như sau:

WG = W2 - W1

- Tăng trọng khối lượng theo ngày (DWG, g/ngày) được tính 
như sau:

DWG = (W2 - W1)/T

- Tốc độ tăng trưởng đặc hiệu theo khối lượng (SGR, %/ngày) 
được tính như sau:

SGR = [ln(W2) - ln(W1)]/T x 100

- Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) được tính như sau:

FCR = Tổng lượng thức ăn tiêu thụ/(W2 - W1)

trong đó: Nt: số lượng cá cuối thí nghiệm; N0: số lượng cá ban đầu 
thí nghiệm; W1: trọng lượng cá (g/con) khi bắt đầu thí nghiệm; 
W2: trọng lượng cá (g/con) khi kết thúc thí nghiệm; T: thời gian 
thí nghiệm.

Phương pháp xác định ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết vỏ 
quế lên khả năng bảo vệ cá rô phi kháng lại vi khuẩn S. agalactiae:

Thí nghiệm 1: Để xác định liều vi khuẩn S. agalactiae gây chết 
cá (LD50), tiến hành bố trí thí nghiệm với 5 nồng độ gây nhiễm 
khác nhau bằng phương pháp tiêm vi khuẩn vào xoang bụng cá. 
Thí nghiệm được thực hiện trong các bể nhựa thể tích nước 40 l, 
trên cá rô phi giống (4-5 g/con), mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Cá 
thí nghiệm được tiêm 0,1 ml của dịch vi khuẩn với các mật độ: 103, 
104, 105, 106 và 107 CFU/ml, sục khí và cho ăn trong quá trình thí 
nghiệm. Ở nghiệm thức đối chứng tiêm 0,1 ml nước muối sinh lý 
9‰. Cá được ghi nhận tỷ lệ chết trong 8 ngày sau khi gây nhiễm 

(trừ những con chết trong vòng 5 giờ sau khi tiêm). Trong suốt thời 
gian thí nghiệm, nhiệt độ đo được phù hợp với sự phát triển của vi 
khuẩn là 28oC. Không thay nước trong quá trình gây nhiễm và tiến 
hành siphon 1 lần/ngày. 

Liều gây chết LD50 được xác định theo công thức của L.J Reed 
và H. Muench (1938) [11] như sau:

LD50 = 10a-x 

trong đó: a là số lũy thừa mà tại đó vi khuẩn gây chết cá thấp nhất 
(nhưng phải trên 50%); x = (Pa - 50)/(Pa - Pu), với Pa là tỷ lệ chết cận 
trên 50% và Pu là tỷ lệ chết cận dưới 50%.

Thí nghiệm 2: Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
trên cá rô phi giống khoảng 3 g/con trong các bể nhựa thể tích 
90 l (hình 2), mật độ 40 con/bể, cho ăn 4% khối lượng thân/ngày 
[10]. Các nghiệm thức được bố trí tương tự nghiệm thức tại mục 
Phương pháp xác định ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết vỏ 
quế vào thức ăn lên tăng trưởng của cá rô phi. Mỗi nghiệm thức lặp 
lại 6 lần, tổng cộng 24 bể. Các chỉ tiêu về chất lượng nước trong hệ 
thống được theo dõi tương tự thí nghiệm xác định ảnh hưởng của 
việc bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng của cá rô 
phi. Cá thí nghiệm được nuôi trong 28 ngày, sau đó thu toàn bộ cá 
trong các bể để đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ lệ sống, FCR, 
so sánh giữa nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức thí nghiệm. 

Hình 2. Hệ thống bể thí nghiệm xác định ảnh hưởng của việc 
bổ sung cao chiết vỏ quế lên khả năng bảo vệ cá rô phi kháng 
lại vi khuẩn S. agalactiae.

Sau 28 ngày nuôi, mỗi nghiệm thức ở thí nghiệm 2 được phân 
thành 2 nhóm, gồm 3 nghiệm thức/nhóm, tổng cộng 12 bể/nhóm. 
Sau đó, tiến hành gây cảm nhiễm 30 con/nghiệm thức/nhóm với vi 
khuẩn S. agalactiae bằng phương pháp tiêm xoang bụng với 0,1 
ml vi khuẩn S.agalactiae chủng SA-2.1-CC theo kết quả xác định 
LD50. Cá sau khi cảm nhiễm vi khuẩn được cho ăn 4% khối lượng 
thân/ngày bằng thức ăn có hoặc không bổ sung cao chiết vỏ quế. 
Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, gồm nghiệm thức đối chứng (đối 
chứng âm: cá được tiêm nước muối sinh lý không cho ăn thức ăn 
bổ sung thảo dược; đối chứng dương: cá được tiêm vi khuẩn và 
không cho ăn thức ăn bổ sung thảo dược), nhóm nghiệm thức 1 
(sau khi gây nhiễm, cá được cho ăn thức ăn không bổ sung thảo 
dược) và nhóm nghiệm thức 2 (sau khi gây nhiễm, cá được tiếp tục 
cho ăn thức ăn bổ sung thảo dược). Các nghiệm thức cụ thể được 
trình bày ở bảng 3.
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Bảng 3. Các nghiệm thức của thí nghiệm xác định khả năng 
bảo vệ cá của cao chiết vỏ quế.

Nghiệm thức Ký hiệu Thức ăn Sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn

Đối chứng ĐC Không bổ sung thảo dược 3 bể đối chứng âm 
3 bể đối chứng dương

Bổ sung thảo 
dược

Q10 Bổ sung cao chiết vỏ quế 
với tỷ lệ 10 g/kg thức ăn Nhóm 1: 3 bể cho ăn thức ăn không 

bổ sung cao chiết vỏ quế
Nhóm 2: 3 bể tiếp tục cho ăn thức 
ăn bổ sung cao chiết vỏ quế với 
các hàm lượng như trước khi cảm 
nhiễm.

Q20 Bổ sung cao chiết vỏ quế 
với tỷ lệ 20 g/kg thức ăn

Q40 Bổ sung cao chiết vỏ quế 
với tỷ lệ 40 g/kg thức ăn

Trong thời gian 10 ngày sau khi gây cảm nhiễm, tiến hành theo 
dõi, ghi nhận số cá chết, tình trạng sức khỏe của cá hàng ngày. 
Hiệu quả bảo vệ của các loại dịch chiết thảo dược được đánh giá 
thông qua chỉ số tỷ lệ sống tương đối (RPS) theo công thức của 
D.F. Amend (1981) [12]: 

RPS (%) = [1 - (Số cá chết ở nghiệm thức thí nghiệm/số cá chết 
ở nghiệm thức ĐC dương)] x 100

Phương pháp phân tích thống kê: Tất cả các số liệu được nhập 
và lưu trữ bằng Excel. Các số liệu (trừ các thông số môi trường 
nước, LD50 và RPS) được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 
20.0, trắc nghiệm One-way ANOVA bằng phép thử Tukey với độ 
tin cậy 95%.

Kết quả và bàn luận

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết 
vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng của cá rô phi

Trong suốt thời gian thí nghiệm, các yếu tố môi trường nước 
đều nằm trong khoảng giới hạn phù hợp cho sự tăng trưởng và đảm 
bảo sức khỏe cá (chi tiết thể hiện ở bảng 4). 
Bảng 4. Giá trị các thông số môi trường nước trong thí nghiệm 
ảnh hưởng của bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên tăng 
trưởng của cá rô phi.

Thông số Giá trị đo được Giá trị thích hợp [13]

Nhiệt độ (oC) 25-29 24-36

pH 6,5-7,1 6,5-8,0

DO (mg/l) 4,5-6 ≥3

NH3 (mg/l) <0,1 <0,1

NO2 0 0

Trong suốt 8 tuần thí nghiệm, cá có biểu hiện sức khỏe tốt, bơi 
lội nhanh nhẹn, bắt mồi tích cực. Khi kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ 
sống ở tất cả các nghiệm thức là khá cao (đều trên 94%) và nghiệm 
thức được bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng 40 g/kg cho 
tỷ lệ sống cao nhất (98,89%), tuy nhiên sự khác biệt giữa tất cả 
các nghiệm thức không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). Các 
thông số liên quan đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá thí nghiệm 
được trình bày ở bảng 5.

Bảng 5. Tăng trưởng của cá trong thí nghiệm ảnh hưởng của 
bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên tăng trưởng của cá 
rô phi.

Chỉ tiêu ĐVT
Nghiệm thức

Q10 Q20 Q40 ĐC

W1
g 5,17±0,17a 5,19±0,28a 5,20±0,15a 5,21±0,14a

W2
g

4 tuần 11,27±1,00a 10,23±0,50a 11,13±1,66a 11,17±1,75a

8 tuần 22,02±0,33a 21,03±0,56a 20,57±0,77a 20,84±1,55a

WG g

4 tuần 6,10±0,93a 5,04±0,39a 5,93±1,56a 5,96±1,62a

8 tuần 16,85±0,38a 15,85±0,83a 15,37±0,75a 15,63±1,42a

DWG g/ngày

4 tuần 0,22±0,35a 0,18±0,02a 0,21±0,06a 0,21±0,06a

8 tuần 0,28±0,01a 0,26±0,01a 0,26±0,01a 0,26±0,03a

SGR %/ngày

4 tuần 1,30±0,13a 1,13±0,08a 1,26±0,21a 1,26±0,22a

8 tuần 2,42 ± 0,06a 2,33 ± 0,13a 2,29 ± 0,07a 2,30 ± 0,08a

FCR

4 tuần 1,28±0,18a 1,24±0,17a 1,33±0,33a 1,38±0,26a

8 tuần 1,48±0,02a 1,38±0,14a 1,50±0,06a 1,54±0,08a

TLS % 94,44±3,85a 96,66±5,77a 98,89±1,92a 94,45±6,93a

Ghi chú: ĐC: đối chứng; Q: quế; ĐVT: đơn vị tính. Số liệu thể hiện giá 
trị trung bình ± độ lệch chuẩn; trên cùng một hàng, các chữ giống nhau 
biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Kết quả bảng 5 cho thấy, trọng lượng trung bình lúc ban đầu, 
trọng lượng sau 4 tuần và 8 tuần thí nghiệm của cá tương đương 
nhau ở các nghiệm thức và sự khác biệt này không có ý nghĩa về 
mặt thống kê (p>0,05). Kết quả tăng trọng khối lượng (WG) ở các 
nghiệm thức cho thấy có sự khác biệt, tuy nhiên những sự khác 
biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). WG của cá 
thí nghiệm ở nghiệm thức đối chứng đạt mức trung bình so với các 
nghiệm thức được bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức ăn và WG 
của cá cao nhất ở hàm lượng bổ sung cao chiết thấp nhất (10 g/kg). 
Kết quả này được lặp lại khi so sánh tốc độ tăng trưởng đặc hiệu 
theo khối lượng (SGR) giữa các nghiệm thức. Như vậy, kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với nhận định của nhiều nhà nghiên cứu 
khi cho rằng, các thành phần đã được chứng minh có vai trò giúp 
kháng bệnh tốt nhất được bổ sung vào thức ăn có thể làm cho động 
vật nuôi không đạt được sự tăng trưởng nhanh nhất [6]. Nghiên 
cứu của D. Ndong và cs (2007) [14] thực hiện trên cá rô phi lai 
(O. niloticus x O. aureus) trong 4 tuần với khẩu phần ăn có 0,5% 
tỏi cho thấy, loại thức ăn này có tác dụng nâng cao miễn dịch 
nhưng không cải thiện tăng trưởng. Một nghiên cứu khác cũng cho 
thấy, sự có mặt của đinh hương (Syzgium aromaticum) trong thức 
ăn ảnh hưởng đến tăng trọng của nhiều loại thủy sản [15].
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Với chỉ tiêu FCR, cá ở nghiệm thức đối chứng có FCR cao nhất 
(1,54), cá ở nghiệm thức được ăn thức ăn bổ sung cao chiết vỏ quế 
với hàm lượng 20 g/kg có FCR thấp nhất (1,38), tuy nhiên sự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Hệ số FCR của cá trong 
thí nghiệm này tương đương với hệ số FCR ghi nhận được ở các 
nghiên cứu đã thực hiện trên cá rô phi. 

Kết quả xác định liều vi khuẩn S. agalactiae gây chết cá 
(LD50)

Chủng vi khuẩn phân lập từ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 
(SA-2.1-CC) có giá trị LD50=103,12 CFU/ml (1,3x103 CFU/ml), 
thấp hơn các giá trị LD50 trên cá rô phi đã được công bố (khoảng 
105-106 CFU/ml). Kết quả cụ thể được trình bày ở bảng 6.
Bảng 6. Kết quả xác định LD50 của chủng vi khuẩn SA-2.1-CC.

Mật độ 
vi khuẩn
(CFU/ml)

Số cá (con)
Tỷ lệ chết 
cộng dồn 
(%)

Giá trị LD50 
(CFU/ml)Ban đầu Chết Sống 

Chết 
cộng 
dồn 

Sống 
cộng 
dồn 

107 36 31 5 31 5 86,1

1,3x103

106 36 24 12 55 17 76,4

105 36 21 15 76 32 70,4

104 36 8 28 84 60 58,3

103 36 4 32 88 92 48,9

Chú thích: số cá sống cộng dồn, số cá chết cộng dồn tính từ nghiệm 
thức có nồng độ vi khuẩn cao nhất đến từng nghiệm thức có nồng độ 
thấp hơn.

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết 
vỏ quế lên khả năng bảo vệ cá rô phi kháng lại vi khuẩn S. 
agalactiae

Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, các chỉ tiêu chất lượng 
nước được theo dõi hàng ngày nhằm đảm bảo môi trường thuận lợi 
và ổn định cho sự sống và phát triển của cá thí nghiệm. Qua theo 
dõi cho thấy, các yếu tố môi trường nước có sự biến động tuy nhiên 
vẫn nằm trong ngưỡng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển 
của cá thí nghiệm (bảng 7). 
Bảng 7. Giá trị các thông số môi trường nước trong thí nghiệm 
ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết thảo dược lên khả năng 
bảo vệ cá rô phi kháng lại vi khuẩn S. agalactiae.

Thông số Giá trị đo được Giá trị thích hợp [13]

Nhiệt độ (oC) 27-30 24-36

pH 6,5-7,9 6,5-8,0

DO (mg/l) 6-10 ≥3

NH3 (mg/l) <0,01 <0,1

NO2 0 0

Các thông số liên quan đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá thí 
nghiệm được trình bày ở bảng 8. Ghi nhận trong suốt 28 ngày thí 
nghiệm cho thấy, cá có biểu hiện sức khỏe tốt, bơi lội nhanh nhẹn, 
bắt mồi tích cực. Kết thúc 28 ngày nuôi tỷ lệ sống ở hầu hết các 

nghiệm thức đều cao hơn 87%. Nghiệm thức đối chứng cho tỷ lệ 
sống cao nhất (trên 90% trong khi các nghiệm thức bổ sung thảo 
dược đều dưới 90%), tuy nhiên sự khác biệt giữa tất cả các nghiệm 
thức không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). 
Bảng 8. Tăng trưởng của cá trong thí nghiệm xác định ảnh 
hưởng của việc bổ sung cao chiết thảo dược lên khả năng bảo 
vệ cá rô phi kháng lại vi khuẩn S. agalactiae.

Chỉ tiêu ĐVT
Nghiệm thức

Q10 Q20 Q40 ĐC

W1
g 3,86±0,10a 3,80±0,12a 3,74±0,05a 3,83±0,05a

W2
g 7,33±0,09a 7,33±0,04a 7,26±0,10a 7,33±0,06a

WG g 3,47±0,09a 3,53±0,11a 3,51±0,09a 3,51±0,06a

DWG g/ngày 0,12±0,00a 0,13±0,00a 0,13±0,00a 0,12±0,00a

SGR %/ngày 2,29±0,08a 2,35±0,11a 2,37±0,05a 2,32±0,04a

FCR 2,25±0,22a 2,19±0,14a 2,32±0,60a 2,12±0,26a

TLS % 87,50±5,00a 87,50±3,54a 87,08±7,81a 91,25±5,18a

Ghi chú: ĐC: đối chứng; Q: quế; ĐVT: đơn vị tính. Số liệu thể hiện giá 
trị trung bình ± độ lệch chuẩn; trên cùng một hàng, các chữ giống nhau 
biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Kết quả phân tích ở bảng 8 cho thấy, trọng lượng trung bình 
lúc ban đầu, trọng lượng sau 28 ngày nuôi của cá thí nghiệm tương 
đương nhau ở các nghiệm thức và sự khác biệt này không có ý 
nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). Kết quả DWG, SGR và FCR ở 
các nghiệm thức cho thấy có sự khác biệt, tuy nhiên những sự khác 
biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05).

Về tình trạng cá sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, 
cá ở các nghiệm thức (trừ nghiệm thức đối chứng âm) bắt đầu có 
các biểu hiện bệnh lý như: bỏ ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước, mắt cá 
lồi và đục (hình 3). Trong vòng 24 giờ sau cảm nhiễm, cá ở các bể 
bắt đầu chết với số lượng khá nhiều so với các công bố trước đây 
(hình 4), điều này có thể là do độc lực của vi khuẩn dùng trong 
nghiên cứu cao. Đến ngày thứ 2, số cá chết ở tất cả các nghiệm 
thức bắt đầu giảm dần và ngưng chết ở ngày thứ 6. Riêng nghiệm 
thức đối chứng âm, cá không chết và cũng không có biểu hiện bất 
thường trong suốt thời gian theo dõi, trong khi đó cá ở nghiệm 
thức dương chết nhiều từ 24 giờ đầu tiên sau cảm nhiễm và có biểu 
hiện các dấu hiệu bệnh lý trên cơ thể. Hiệu quả bảo vệ của cao 
chiết vỏ quế với cá rô phi được cảm nhiễm vi khuẩn S. agalactiae 
được trình bày ở bảng 9. Cao chiết vỏ quế với hàm lượng 20 g/kg 
đều cho hiệu quả bảo vệ cao nhất ở các nghiệm thức nhóm 1 và 
nhóm 2.

Hình 3. Cá biểu hiện lồi mắt, xuất huyết vây mang sau khi cảm 
nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae.
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Hình 4. Tỷ lệ cá chết tích lũy theo ngày sau cảm nhiễm.

Bảng 9. Hiệu quả bảo vệ của cao chiết vỏ quế với cá rô phi khi 
gây cảm nhiễm vi khuẩn S. agalactiae. 

Hàm lượng cao chiết vỏ quế 
(g/kg thức ăn)

RPS (%)

Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2

10 21,4 17,1

20 34,3 51,4

40 22,9 30,0

Ghi chú: RPS: tỷ lệ sống tương đối; nghiệm thức 1: sau khi gây nhiễm, 
cá được cho ăn thức ăn không bổ sung thảo dược; nghiệm thức 2: sau 
khi gây nhiễm, cá được tiếp tục cho ăn thức ăn bổ sung thảo dược.

Tỷ lệ cá chết tích lũy theo ngày sau cảm nhiễm (hình 4) của 
các nghiệm thức được bổ sung cao chiết vỏ quế trong thức ăn 
đều thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng. Ở nhóm các nghiệm 
thức cá được cho ăn thức ăn không bổ sung cao chiết vỏ quế sau 
khi được cảm nhiễm với vi khuẩn, việc bổ sung với hàm lượng 
20 g/kg trong giai đoạn nuôi 28 ngày cho hiệu quả bảo vệ cao nhất 
(RPS đạt 34,3%). Trong khi đó, ở nhóm các nghiệm thức cá được 
tiếp tục cho ăn thức ăn bổ sung cao chiết vỏ quế sau khi được cảm 
nhiễm với vi khuẩn, hàm lượng bổ sung 20 g/kg cũng cho hiệu 
quả bảo vệ cao nhất và trên 50%. So sánh giữa hai nhóm nghiệm 
thức, ghi nhận ở hàm lượng 10 g/kg thức ăn cao chiết vỏ quế được 
bổ sung, RPS của nghiệm thức cá được tiếp tục cho ăn thức ăn bổ 
sung cao chiết vỏ quế (17,1%) thấp hơn RPS của nghiệm thức chỉ 
được cho ăn thức ăn bổ sung cao chiết vỏ quế giai đoạn trước khi 
cảm nhiễm với vi khuẩn (21,4%). Hiệu quả bảo vệ cá rô phi trong 
thí nghiệm của chúng tôi thấp hơn kết quả khi bổ sung cây kê huyết 
đằng (Spatholobus suberectus) và cây thanh đại (Isatis indigotica) 
vào thức ăn để khảo sát khả năng kháng vi khuẩn S. agalactiae ở 
cá rô phi được thực hiện bởi G.W. Liang và cs (2019) [16], với chỉ 
số RPS lần lượt là 75 và 62,5%. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của 
G.W. Liang và cs (2019) [16], cá có sự chênh lệch khá lớn so với 
trong thí nghiệm này (100-150 g/con).

Các loại cây thảo mộc từ thiên nhiên đã được y học cổ truyền 
chứng minh hiệu quả chữa trị những bệnh nan y cũng như bồi 
bổ cơ thể trên người. Nghiên cứu áp dụng những kinh nghiệm 
của y học cổ truyền để bào chế các chế phẩm từ cây dược liệu có 
chứa các chất kháng khuẩn để thay thế cho việc sử dụng kháng 
sinh là một hướng tiếp cận mới và đã được ứng dụng từ lâu trong 
chăn nuôi. Lã Văn Kính và cs (2012) [17] đã nghiên cứu các quy 
trình chiết cao bằng phương pháp chiết ngấm kiệt của 10 loại thảo 

dược, đó là: cây bọ mắm (Pouzolzia zeylanica), xuyên tâm liên 
(Andrographis paniculata), hoàng liên ô rô (Mahonia neplensis 
DC.), dây cóc (Tinospora crispa), gừng (Zingiber officinale), vàng 
đắng (Coscinium fenestratum), sài đất (Wedelia chinensis), cam 
thảo (Glycyrrhiza uralensis), nghệ (Curcuma longa) và hoàng kỳ 
Mông Cổ (Astragalus membranaceus). Nhóm tác giả đã bào chế 
được 6 loại chế phẩm, trong đó 4 chế phẩm được nghiên cứu khá 
hoàn thiện. Việc bổ sung các chế phẩm thảo dược vào thức ăn cho 
gà và lợn đã cải thiện được tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn, giảm 
tỷ lệ chết, giảm tỷ lệ tiêu chảy. Trên động vật thủy sản, bên cạnh 
khả năng kháng khuẩn, các chiết xuất thảo dược đã được chứng 
minh có tác dụng trên cả tôm và cá nuôi với các vai trò như kích 
thích tăng trưởng [18-20]; kháng khuẩn và các tác nhân truyền 
nhiễm khác [21-23]. Theo J.Y. Lee và Y. Gao (2012) [24], các loại 
thảo mộc hoạt động như là một hương vị, do đó ảnh hưởng đến sự 
thèm ăn như tiết dịch tiêu hóa và tăng lượng thức ăn ăn vào, đồng 
thời làm giảm FCR. Nhiều báo cáo đã ghi nhận hiệu quả của các 
loại thảo mộc như là chất kích thích khả năng bắt mồi và thúc đẩy 
tăng trưởng trong các loài thủy sản.

Tác giả G. Yin và cs (2008) [25] đã bổ sung chiết xuất của 
2 loại thảo dược là kim ngân (Lonicera japonica) và nấm linh 
chi (Ganoderma lucidum) trong chế độ ăn của cá rô phi vằn 
(Oreochromis niloticus) cho thấy, các loại thảo dược này đã hoạt 
động như các chất kích thích miễn dịch, giúp cải thiện tình trạng 
miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cá thí nghiệm. Cả 2 loại 
thảo dược khi sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp đều làm tăng tỷ lệ 
sống của cá sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn A. hydrophila. Kết quả 
thí nghiệm in vivo trong nghiên cứu của P. Rattanachaikunsopon 
và P. Phumkhachorn (2009) [5] cho thấy, khi cá rô phi ăn thức 
ăn có bổ sung bột lá xuyên tâm liên tách chiết bằng dung môi 
nước (tính theo vật chất khô) với tỷ lệ bột lá và thức ăn là 4:36 và 
5:35 (tương ứng 10 và 15%), đã giúp làm giảm tỷ lệ chết của cá 
khi gây nhiễm với S. agalactiae. Nghiên cứu của R. Harikrishnan 
và cs (2010) [26] trên cá vàng (Carassius auratus) cho thấy, cá 
được phòng bệnh bằng cách bổ sung vào khẩu phần ăn 400 và 
800 mg/kg cao chiết thảo dược trước khi gây cảm nhiễm bằng vi 
khuẩn A. hydrophila có tỷ lệ chết dao động 25-30%. Cao chiết thảo 
dược sử dụng trong thí nghiệm là sự phối hợp từ 3 loại thảo dược 
gồm cây sầu đâu (Azadirachta indica), hương nhu tía (Ocimum 
sanctum) và củ nghệ (Curcuma longa). Theo Mai Thanh Thanh 
và Bùi Thị Bích Hằng (2018) [27], sau 14 ngày cho cá điêu hồng 
(Oreochromis sp.) ăn thức ăn bổ sung tỏi (Allium sativum) và cảm 
nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, tỷ lệ chết của cá ở nghiệm thức 
bổ sung tỏi tươi với hàm lượng 0,5 và 1% (70%) và nghiệm thức 
bổ sung bột tỏi với hàm lượng 0,25% (36,7%) đều giảm so với cá 
ở nghiệm thức đối chứng (86,7%). 

Kết luận 

Bổ sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng 10, 20 và 40 g/kg 
vào thức ăn đảm bảo an toàn cho sự sống và sinh trưởng của cá rô 
phi giống; giúp làm giảm tỷ lệ chết khi cá được gây nhiễm với vi 
khuẩn S. agalactiae. Việc bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng 
20 g/kg thức ăn hiệu quả bảo vệ cao nhất (RPS=51,4%) đối với cá 
rô phi giống gây nhiễm với vi khuẩn S. agalatiae chủng SA-2.1-
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CC (có giá trị LD50 là 1,3x103 CFU/ml). Vỏ quế là thảo dược tiềm 
năng, có triển vọng ứng dụng cao trong việc phòng và trị bệnh 
do S. agalactiae gây ra trên cá rô phi. Cần tiếp tục thực hiện các 
nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế 
khi trộn vào thức ăn lên các chỉ tiêu miễn dịch trên cá rô phi.
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